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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ  HÀ TĨNH 

TỈNH  HÀ TĨNH 
 

Bản án số: 62/2017/HSST 

Ngày: 23/11/2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

Với thành phần Hội đồng xét xử  sơ thẩm gồm có: 

 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Đức Chính 

 Các Hội thẩm nhân dân:              Ông Dương Cao Sơn 

                       Ông Nguyễn Phi Đỉnh. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Sơn – Thư ký Tòa án. 

Đại diện VKSND Thành phố Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Quang 

Tú, Kiểm sát viên.                                       

Ngày 23 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh, xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 65/2017/HSST ngày 09 tháng 11 năm 2017 đối 

với các bị cáo: 

1. HUỲNH NGỌC H, (Tên gọi khác: Huỳnh Văn H), sinh ngày: 12/01/1975; 

Trú tại: Tổ 4, phường T, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh; Trình độ văn hóa: lớp 03/12; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Huỳnh Văn Q (đã chết) và bà Nguyễn Thị B; 

Vợ Nguyễn Thị T và có 02 con, lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2008; Tiền án, tiền 

sự: Không; Nhân thân: Bản án số 37/HSST, ngày 23/7/2001 Tòa án nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh xử phạt 03 năm tù về tội “Cướp tài sản”, thi hành án tại Trại giam Bình Điền, 

Thừa Thiên Huế đến ngày 27/3/2004 chấp hành xong hình phạt tù, Ngày 14/5/2008 bị 

UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định đưa vào cơ sở giáo dục thời hạn 18 tháng, cải tạo 

tại cơ sở giáo dục Xuân Hà đến ngày 19/10/2009 chấp hành xong. Bị tạm giữ, tạm 

giam từ ngày 31/7/2017 đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

2. GIANG NGỌC D, sinh ngày 06/11/1996; Trú tại: Thôn L, xã K, huyện K, 

tỉnh Hà Tĩnh; Trình độ văn hóa: lớp 09/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông 

Giang Ngọc K và bà Nguyễn Thị B; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị 

tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/7/2017 đến nay, có mặt tại phiên tòa.  

3. NGUYỄN VĂN H, sinh ngày 24/8/1992; Trú tại: Thôn L, xã K, huyện K, 

tỉnh Hà Tĩnh; Trình độ văn hóa: lớp 09/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông 

Nguyễn Tiến H và bà Nguyễn Thị L; Vợ Võ Thị Thu H và có 01 con sinh tháng 

10/2017; Tiền án, tiền sự: Không;  Nhân thân: Ngày 28/10/2010, bị Công an phường 

T, thành phố H ra Quyết định xử phạt hành chính phạt tiền 100.000 đồng về hành vi 
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trộm cắp tài sản. Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 31/7/2017 đến nay, có mặt tại phiên 

tòa. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1968; 

Trú tại: Thôn L, xã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: lao động tự do, có mặt. 

NHẬN THẤY: 

Các bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh truy tố về hành vi phạm 

tội như sau:  

Khoảng giữa tháng 7/2017, Huỳnh Ngọc H ra thành phố V, tỉnh Nghệ An mua 

của một người không quen biết 1.500.000 đồng Heroine về sử dụng và bán lại. 

Khoảng  09h30’, ngày 31/7/2017 Giang Ngọc D và Nguyễn Văn H góp mỗi người 

250.000đồng mua Heroine sử dụng. D gọi đến số điện thoại 0949832... của Huỳnh 

Ngọc H rồi cùng Nguyễn Văn H đến gặp Huỳnh Ngọc H, trên đường đi H mua 02 

bơm kim tiêm, 01 lọ nước cất để sử dụng ma túy. Khoảng 10 giờ 00’ D gọi điện và 

đến gặp H trước cổng nhà H tại ngõ 13 đường T, thành phố H. D đưa cho H 500.000 

đồng, H cầm tiền và đưa cho D gói Heroine. Trên đường quay về D và H bị Công an 

thành phố H bắt quả tang. Cơ quan điều tra tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp chổ ở 

của Huỳnh Ngọc H tại ngõ 13 đường T, thành phố H thu giữ một số đồ vật liên quan. 

Theo kết quả giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh kết 

luận: chất bột màu trắng gửi giám định có trọng lượng 0,1843 gam là Heroine.  

Tại bản cáo trạng số 65/CTr-KSĐT ngày 07/11/2017 Viện kiểm sát nhân dân 

Thành phố Hà Tĩnh đã truy tố Huỳnh Ngọc H về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”  

theo khoản 1 điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999. Giang Ngọc D và Nguyễn Văn H về 

tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo khoản 1 điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999; 

điểm h khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về 

việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo luật số 12/2017/QH14; khoản 3 Điều 7, điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật 

hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát luận tội giữ nguyên quan điểm như Cáo 

trạng truy tố và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 194, điểm p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật 

hình sự năm 1999 xử phạt Huỳnh Ngọc H 30 - 36 tháng tù.  

Áp dụng khoản 1 điều 194; điểm p khoản 1, 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 

1999; điểm h khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc 

hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một 

số điều theo luật số 12/2017/QH14; khoản 3 Điều 7, điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật 

hình sự năm 2015, xử phạt Giang Ngọc D từ 15 - 18 tháng tù.   

Áp dụng khoản 1 điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999; 

điểm h khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về 

việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo luật số 12/2017/QH14; khoản 3 Điều 7, điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật 

hình sự năm 2015, xử phạt Nguyễn Văn H từ 15 - 18 tháng tù.   
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Các bị cáo không tranh luận chỉ xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; Căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

Kiểm sát viên, bị cáo và người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận: Giữa tháng 7/2017, Huỳnh Ngọc H ra thành 

phố V, tỉnh Nghệ An mua của một người không quen biết 1.500.000 đồng hêrôin về 

sử dụng và bán lại. Giang Ngọc D và Nguyễn Văn H có nhu cầu sử dụng ma túy nên 

góp mỗi người 250.000đồng mua Heroine sử dụng. D gọi đến số điện thoại 

0949832... là số điện thoại của Huỳnh Ngọc H rồi cùng Nguyễn Văn H đến gặp 

Huỳnh Ngọc H trước cổng nhà H tại ngõ 13 đường T, thành phố H vào khoảng 10 giờ 

00’ ngày 31/7/2017, D đưa cho H 500.000 đồng, H cầm tiền và đưa cho D gói hêrôin. 

Trên đường quay về D và H bị Công an thành phố H bắt quả tang. Sau đó Cơ quan 

điều tra tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp chổ ở của Huỳnh Ngọc H tại ngõ 13 

đường T, thành phố H thu giữ một số đồ vật liên quan. 

Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau và phù hợp với các tài liệu chứng cứ 

có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa.  

Tại kết luận giám định số 101/GĐMT-PC54 ngày 01/8/2017 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chất bột nén màu trắng gửi giám định có trọng 

lượng 0,1843 gam là Heroine. 

Huỳnh Ngọc H mua Heroine vừa để sử dụng vừa bán lại nên hành vi của bị cáo 

H đã phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy" quy định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật 

hình sự năm 1999.  

Giang Ngọc D và Nguyễn Văn H mua Heroine mục đích để sử dụng, không có 

mục đích mua bán nên bị cáo D và H phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" quy 

định tại khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 có khung hình phạt từ 02 năm 

đến 07 năm. Căn cứ điểm h khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 

20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 12/2017/QH14 và khoản 3 Điều 7 BLHS 

năm 2015 áp dụng điều luật theo hướng có lợi cho D và H, nên hành vi của bị cáo D 

và H được áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 có khung hình 

phạt từ 01 năm đến 05 năm. 

Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo thành khẩn khai báo quy 

định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999. Huỳnh Ngọc H gia đình 

thuộc hộ nghèo; Giang Ngọc D gia đình thuộc hộ cận nghèo là tình tiết giảm nhẹ 

thuộc khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội cần xử mức án 

nghiêm và cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo, giáo 

dục các bị cáo và có tác dụng răn đe phòng ngừa chung. Tuy nhiên, quá trình điều tra 

và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, Huỳnh Ngọc H vợ suy thận độ 4 phải 

chạy thận, mẹ già yếu; Giang Ngọc D nhân thân tốt, bố bị mù hai mắt; Nguyễn Văn H 
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có ông nội là người có công được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương 

kháng chiến chống Mỹ; Chính quyền địa phương xác nhận các bị cáo có hoàn cảnh rất 

khó khăn nên khi lượng hình cần xem xét giảm nhẹ một phần cho các bị cáo. 

Huỳnh Ngọc H mua bán ma túy cho các đối tượng nghiện để có tiền sử dụng ma 

túy, Giang Ngọc D và Nguyễn Văn H mua ma túy để dử dụng. Các bị cáo có hoàn 

cảnh kinh tế khó khăn, nghề nghiệp không ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ 

sung đối với các bị cáo. 

Xét luận tội và đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. 

Về xử lý vật chứng: 

Số Heroine thu giữ tại Giang Ngọc D có trọng lượng 0,1843 gam, đã trừ mẫu 

giám định còn lại 0,1618 gam; 02 bơm kim tiêm chưa qua sử dụng và 01 lọ nước cất 

chưa qua sử dụng thu tại Nguyễn Văn H; 01 nắp nhựa có đục hai lỗ, một lỗ gắn vòi 

nhựa và một lỗ gắn cóng thủy tinh; 17 miếng ni lông màu đen có kích thước 

2cmx4cm; 03 miếng giấy loại có kích thước 2cm x4 cm; 01 dao cắt giấy màu xanh; 

01 bật lửa khò màu đỏ; 01 bơm kim tiêm đã qua sử dụng thu giữ tại Huỳnh Ngọc H 

theo quy định tại điểm a, đ khoản 2 Điều 76 BLTTHS tịch thu và tiêu hủy. 

01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu trắng thu của Giang Ngọc D, 01 điện 

thoại di động hiệu Nokia 105 màu đen và 500.000 đồng thu tại Huỳnh Ngọc H là 

công cụ, phương tiện phạm tội, tiền do phạm tội mà có theo quy định tại điểm a, b 

khoản 1 Điều 41 BLHS, điểm a, c khoản 2 Điều 76 BLTTHS tịch thu sung quỹ Nhà 

nước. 

01 giấy phép lái xe mang tên Huỳnh Ngọc H không liên quan đến hành vi phạm 

tội nên trả lại cho bị cáo. 

Xe mô tô nhãn hiệu Honda wave Alpha, biển kiểm soát: 38P1-….30 khi bà 

Nguyễn Thị B nhờ D đi rửa xe và không biết D sử dụng vào mục đích phạm tội Cơ 

quan điều tra trả lại cho bà B là phù hợp. 

Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Huỳnh Ngọc H phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy". 

Giang Ngọc D và Nguyễn Văn H phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" 

Áp dụng khoản 1 Điều 194; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự 

năm 1999, xử phạt: Huỳnh Ngọc H  30 (Ba mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

tạm giữ, tạm giam 31/7/2017. 

Áp dụng khoản 1 Điều 194; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự 

năm 1999; điểm h khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của 

Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ 
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sung một số điều theo luật số 12/2017/QH14 và khoản 3 Điều 7 Bộ luật 

hình sự năm 2015,  xử phạt: Giang Ngọc D 15 (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 31/7/2017. 

Áp dụng khoản 1 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999; 

điểm h khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về 

việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo luật số 12/2017/QH14 và khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015, xử 

phạt: Nguyễn Văn H 15 (Mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm 

giam 31/7/2017. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 74 và điểm a, đ khoản 2 Điều 76 BLTTHS 

tịch thu và tiêu hủy 01 phong bì niêm trong đựng 0,1618 gam Heroine; 02 bơm kim 

tiêm chưa qua sử dụng và 01 lọ nước cất chưa qua sử dụng; 01 nắp nhựa có đục hai 

lỗ, một lỗ gắn vòi nhựa và một lỗ gắn cóng thủy tinh; 17 miếng ni lông màu đen có 

kích thước 2cmx4cm; 03 miếng giấy loại có kích thước 2cm x4 cm; 01 dao cắt giấy 

màu xanh; 01 bật lửa khò màu đỏ; 01 bơm kim tiêm đã qua sử dụng. 

 Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 41 BLHS, Điều 74 và điểm a, c khoản 2 Điều 

76 BLTTHS tịch thu sung quỹ Nhà nước của Giang Ngọc D 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu OPPO màu trắng đã qua sử dụng có số IMEL: 86148503129562, máy cũ đã 

qua sử dụng; của Huỳnh Ngọc H 01 điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu đen đã 

qua sử dụng, có số seerri 1: 354877086362525, seerri 2: 354877086362533; 500.000 

đồng của Giang Ngọc D và Nguyễn Văn H thu tại Huỳnh Ngọc H. 

Áp dụng khoản 1 Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự trả lại cho Huỳnh Ngọc H 

01 giấy phép lái xe mang tên Huỳnh Ngọc H. 

Vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 08/11/2017 giữa cán bộ Công 

an thành phố H và cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố H. 

Về án phí: Áp dụng Điều 98, khoản 1, 2 Điều 99 BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 

23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án, buộc Huỳnh Ngọc H, Giang Ngọc D và Nguyễn Văn H mỗi bị cáo phải chịu 

200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

       Báo cho các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
 

 Nơi nhận:                                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM       

- VKSND TPHT;                                            Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa         
- TAND Tỉnh HT;            

- CATPHT;                                                                                       (Đã ký)   
- T.H.A.P.T; 

- T.H.A.D.S TPHT; 

- Các bị cáo; NCQLNVLQ; 

- Lưu: HS - VP.                                                                          Trần Đức Chính             

 


